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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP _ KHÓA 2016
Môn thi: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP

 Ngành: CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
 Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
 Ngày thi :    _____/ 7 / 2019
 Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1
    (2 điểm)
	1, Các yêu cầu khi trải vải: 
· Chiều dài bàn vải phải đỉ và bằng chiều dài sơ đồ cộng thêm 2 cm (hao phí đầu bàn).

· Khi trải vải người công nhân kéo nhẹ đầu hai bên mép vải.

· Mặt vải phải gạc phẳng, sát, giữ 2 mép vải hai bên chồng khít lên nhau.

· Mép vải phải đứng thành.
· Cắt đầu bàn phải thẳng.

· Lớp trên phải bằng lớp dưới để tránh hao phí đầu bàn, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật qui định.

· Để cắt chính xác, bàn vải không được dài quá ( vải may áo chemise dày tối đa là 200 lớp; vải jean, len, dạ tối đa là 100 lớp; vải dệt kim tối đa là 50 lớp).        
2, Các phương pháp sang sơ đồ trên bàn vải

Phương pháp xoa phấn

Phương pháp cắt sơ đồ cùng bàn vải

Phương pháp vẽ lại mẫu trên sơ đồ

* Hiện nay phương pháp cắt sơ đồ dùng bàn vải thường được sử dụng ở các xí nghiệp may vì phương pháp này có ưu điểm là cắt chính xác và dễ kiểm tra được trường hợp sai hổng do ai, do người giác sơ đồ hay người cắt.    
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	Câu 2
    (1 điểm)
	1. Lớp chính :
· Thân sau, cầu vai, tay, nẹp che, nắp túi, cơi túi, đáp túi, đầu bo lai, bo lai, bo tay, nẹp ve, dây treo cắt sát theo đường vẽ.
· Riêng các cạnh decoupe của thân trước, mang tay lớn, mang tay nhỏ, cạnh nẹp ve V1V2  cộng thêm 1cm đường may.
· Thân trước cắt sát theo đường bán thành phẩm thân trước chính, cạnh nẹp ve cộng thêm 1cm đường may.
2. Lớp lót :
· Thân trước cắt sát theo đường bán thành phẩm thân trước chính. Đường nối nẹp ve chừa 1cm.
· Thân sau cắt sát theo đường bán thành phẩm thân sau chính.
· Tay cắt sát theo đường bán thành phẩm tay chính. (Tay không rã decoupe).
· Chú ý : Chiều dài ở phần lai thân trước, thân sau, tay cộng thêm 0,5cm đến 1cm tùy theo loại sản phẩm.

	0.5
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	Câu 3
    (3 điểm)
	· Tổng thời gian hoàn thành một sản phẩm :

           1560+330+165+180+1120 = 3355  s
· Nhịp độ sản xuất :

              TGHTSP : SCN = 3355 : 30  ≈ 111,8 s 
(0.5 đ)

· Số thiết bị = Tổng thời gian làm việc trên thiết bị / NĐSX

· Máy 1 kim : 1560 : 111,8 ≈ 14 máy
(0.25 đ)


· Máy 2K : 330 : 111,8 ≈ 3 máy
(0.25 đ)

· Máy VS1K3C : 165 : 111,8 ≈ 2 máy
(0.25 đ)

· Máy đính bọ : 180 : 111,8 ≈ 2 máy
(0.25 đ)

· Năng suất đầu người :

TGLVTN : TGHTSP = 8 x 3600 : 3355 ≈ 8,58 sản phẩm / người / ngày
(0.5 đ)

· Năng suất chuyền :

NSĐN * SCN = 8,58 x 30  = 257 sản phẩm / chuyền / ngày
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	Câu 4
    (4 điểm)
	1, THÂN TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên vải đo vào 4 cm làm nẹp, 1,5 cm khuy nút, vẽ lai phía tay trái, vẽ cổ phía tay phải
- AB 
:  Dài áo = Số đo –  chồm vai (3 cm).

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai – 1 cm.

- AA 1 
:  Vào cổ trước  = 1/6 Cổ – 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  1/6  Cổ + 1 cm.


- CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai + 1 cm.

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực + 1 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 4 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- BB1  
:  Sa vạt  =  1,5 cm.

- Giảm sườn áo 1 cm.
	0.25 
0.75 

	
	2, THÂN SAU:
Đo từ mép vải  đo vào 1/4  ngực + 4 cm + 1,5 cm chừa đường may, vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.
- AB 
:  Dài áo = Số đo +  chồm vai (3 cm).
- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai + 1 cm.

- AA1 
:  Vào cổ sau  = 1/6 Cổ + 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai (3 cm)  + 1 cm

- CC1  
:  Hạ vai  =  4 cm.             
- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 7 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  Ngang ngực thân trước.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- Giảm sườn áo 1 cm.
	0.25 

0.25 

	
	3, HÌNH THIẾT KẾ



	

	
	

          : Vòng cổ thân trước
	0.25 

	
	

       :Ngang vai


	0.25 

	
	

          : Vòng nách


	0.25 

	
	

 : Sườn áo, ngang lai


	0.25 

	
	
               : Nẹp áo


	0.25 

	
	

          : Vòng cổ thân sau, ngang vai


	0.25 

	
	

          : Vòng nách


	0.25 

	
	

          : Sườn áo, ngang lai


	0.25 

	
	

          : Đường vải xếp đôi


	0.25 

	
	
             : Đô áo


	0.25 

	
	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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